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Bên cạnh việc tham gia vào các sàn như: Lazada, Thegioididong, Sendo, Shopee,
Tiki… các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn sử dụng loại hình bán lẻ trực tuyến

(BLTT) qua các kênh mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Tiktok… đã trở nên phổ biến tại Việt
Nam. Chi phí của hoạt động BLTT trên các mạng xã hội không đáng kể, một doanh nghiệp
BLTT có thể sở hữu nhiều tài khoản bán hàng khác nhau và rất khó truy vết hoạt động của
doanh nghiệp BLTT trên mạng xã hội. Thực tế này đã gây ra nhiều khó khăn, bất cập cho công
tác quản lý Nhà nước (QLNN) đối với BLTT trên nhiều khía cạnh khác nhau như: quản lý thuế,
quản lý chất lượng và xuất xứ hàng hóa, an toàn thông tin cá nhân, bảo vệ người tiêu dùng
khi tham gia giao dịch, giải quyết các tranh chấp phát sinh trong BLTT. Dựa trên các nghiên
cứu có liên quan đến các vấn đề về thực tiễn phát sinh trong QLNN về BLTT, tác giả đã xây
dựng mô hình đánh giá hiệu quả QLNN đối với BLTT có xem xét tác động điều tiết của biến
giới tính trong mô hình và thực hiện khảo sát với đối tượng là các doanh nghiệp BLTT của Việt
Nam. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: các hoạt động QLNN về thuế, về bảo vệ người tiêu
dùng, về bảo vệ thông tin cá nhân và khiếu nại, tố cáo, xử lý tranh chấp đang được thực hiện
khá tốt bởi các yếu tố này đều có tác động tích cực tới hiệu quả QLNN đối với BLTT. Trong
khi đó, các hoạt động QLNN về hàng hóa và về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong BLTT
chưa được thực hiện tốt và có tác động tiêu cực tới hiệu quả QLNN đối với BLTT. Kết quả
nghiên cứu cũng cho thấy, biến giới tính không có sự điều tiết đáng kể tới tác động của các
mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu. Tác giả cũng đưa ra một số hàm ý giải pháp để tăng
cường hiệu quả QLNN đối với BLTT tại Việt Nam trong thời gian tới dựa trên các kết quả
nghiên cứu đã được phân tích.
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1. Tổng quan nghiên cứu và đề xuất mô
hình đánh giá hiệu quả quản lý Nhà nước
(QLNN) đối với bán lẻ trực tuyến (BLTT)

1.1. Tổng quan nghiên cứu
BLTT đang thu hút ngày càng nhiều doanh

nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch
với đa dạng các phương thức khác nhau và
trên nhiều kênh bán hàng khác nhau, đặc biệt
là các mạng xã hội. Thực tế này, đặt ra nhiều
thách thức lớn đối với các cơ quan QLNN về
BLLL và làm trầm trọng thêm các hạn chế cố
hữu của BLTT như: thuế, chất lượng hàng hóa
và vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng khi tham gia các
giao dịch mua sắm trực tuyến (Akbulut,
2002); (Khanh, 2014).  

Nghiên cứu của (An, 2019) và (Trang, 2022)
cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh và doanh thu
ngày một lớn của BLTT đã khiến không ít đối
tượng đã tận dụng mọi kẽ hở để cung cấp thông
tin về hàng hóa, thông tin giao dịch trên inter-
net, quảng bá trực tuyến và khuyến mại rầm rộ,
đồng thời nhập lậu hoặc đưa những hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ qua cửa khẩu, biên
giới, cảng biển, sân bay… bán tràn lan trên thị
trường với quy mô ngày một lớn. 

(Agarwal, 2014) đưa ra nhận định rằng sự
tăng trưởng của giao dịch BLTT dẫn đến nhu
cầu cung cấp thuế đặc biệt để giảm số lần trốn
thuế và nhấn mạnh rằng BLTT là cách trốn
thuế mới của thương nhân. Bên cạnh đó, khi
tham gia thực hiện giao dịch BLTT, người
tiêu dùng thường không được tiếp xúc trực
tiếp và kiểm tra chất lượng sản phẩm, không
được tham gia vào quá trình soạn thảo các
mẫu hợp đồng, điều khoản giao kết mà hoàn
toàn do doanh nghiệp BLTT đơn phương và
chủ động soạn thảo, áp dụng. Chính vì vậy,
vấn đề về vi phạm quyền lợi của người tiêu
dùng từ những giao kết chưa đảm bảo tuân
thủ quy định pháp luật cũng đang có chiều

hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất
phức tạp (McCole, P., Ramsey, E., &
Williams, J., 2010).

Trong các giao dịch BLTT, thông tin của
người tiêu dùng là một trong những nội dung
bắt buộc để thực hiện được giao dịch (họ tên,
địa chỉ, số điện thoại, thẻ ngân hàng hoặc các
tài khoản cho phép thanh toán trực tuyến).
Hiện nay, các thông tin đó đều có giá trị sử
dụng với nhiều mục đích khác nhau, từ quảng
cáo nhắm khách hàng mục tiêu tới khai thác
phục vụ hoạt động kinh doanh… do đó, bị
khai thác một cách quá mức, thậm chí bị đánh
cắp, thu thập bất hợp pháp, xâm phạm
nghiêm trọng tới tính riêng tư của cá nhân
người tiêu dùng. Chính vì vậy, khi thực hiện
giao dịch, các thông tin cá nhân của người
tiêu dùng hoàn toàn có thể bị thu thập và sử
dụng bất hợp pháp. Điều này, đòi hỏi các cơ
quan QLNN phải có các động thái bảo vệ phù
hợp (OECD, 2018). 

Trước sự phát triển nhanh, mạnh của
TMĐT nói chung và BLTT nói riêng, số
lượng và giá trị các giao dịch BLTT đang tăng
trưởng nhanh chóng. Điều đó đồng nghĩa với
việc các giao dịch diễn ra nhiều và đa dạng về
quy mô cũng như tính chất. Điều này, sẽ tiếp
tục làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong giao
dịch giữa người bán và người mua, đòi hỏi
QLNN phải có sự bám sát và giải quyết một
cách hài hòa, phù hợp với các biến động
thường xuyên của BLTT (Zaied, 2007). Để
giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể tham
gia BLTT, rất cần có cơ chế hữu hiệu. Mặc dù
người tiêu dùng có quyền ra tòa trong trường
hợp vi phạm pháp luật, nhưng việc tham gia
vào các vụ kiện tụng với các tập đoàn lớn
không phải là một lựa chọn khả thi cho người
tiêu dùng vì thường rất phiền phức, tốn kém
và gánh nặng rất lớn, không tương xứng
(Harvey, B.W. & Parry, D. L., 2000).
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1.2. Đề xuất mô hình đánh giá hiệu quả
quản lý Nhà nước (QLNN) đối với bán lẻ
trực tuyến (BLTT)

Tiếp thu kết quả từ các nghiên cứu đã tổng
quan và triết lý coi doanh nghiệp sử dụng
dịch vụ công như “khách hàng” của cơ quan
QLNN, có đủ năng lực giám sát và đánh giá
tính hiệu quả của QLNN đối với hoạt động
BLTT. Kết hợp với đặc thù của BLTT tại Việt
Nam là một doanh nghiệp BLTT có thể sử
dụng nhiều kênh bán hàng khác nhau và sử
dụng nhiều tài khoản khác nhau để hiện diện
trên các mạng xã hội khác nhau nhằm thực
hiện hoạt động bán hàng và trốn tránh nghĩa
vụ nộp thuế, đồng thời người tiêu dùng cũng
rất khó truy xuất nguồn gốc và chất lượng của
hàng hóa khi giao dịch trực tuyến… Nghiên
cứu này đề xuất mô hình đánh giá hiệu quả
QLNN đối với BLTT tại Việt Nam trên nhiều
khía cạnh khác nhau, bao gồm: vấn đề quản lý
thuế; quản lý hàng hóa; bảo vệ người tiêu
dùng; bảo vệ thông tin cá nhân; giải quyết
khiếu nại, tố cáo và xử lý tranh chấp; thanh
tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong BLTT. 

a. QLNN về thuế đối với bán lẻ trực tuyến
(QLT)

Các nghiên cứu trước đây chủ yếu về ảnh
hưởng của BLTT đến việc đánh thuế (
(Nadeem, S., & Saxena, A. K., 2018);
(Misiani, 2019); (Josep, M. Argilés-Boscha,
Antonio, S., Diego, R., Josep, G.-B., 2020);
(Low, M., Kabasunakatuba, L. L., & Sharma,
U., 2013)) hoặc ảnh hưởng của các yếu tố đến
việc áp dụng nộp thuế điện tử ( (Carter, L., &
Bélanger, F., 2005); (Carter, L., & Schaupp,
L. C., 2009); (Chang, I.-C., Li, Y.-C., Hung,
W.-F., & Hwang, H.-G., 2005); (Fu, J.-R.,
Chao, W.-P., & Farn, C.-K., 2004); (Hu, P. J.,
Brown, S. A., Thong, J. Y. L., Chan, F. K. Y.,
& Tam, K. Y., 2009); (Lee, K.C., Kirlidog,
M., Lee, S., & Lim, G.G., 2008)). Về cơ bản,

các nghiên cứu về ảnh hưởng của TMĐT đến
việc đánh thuế đa phần tập trung vào xác định
các thách thức đối với công tác quản lý thuế
do nhiều yếu tố của môi trường TMĐT và
BLTT mang lại như: thu thập và xác minh
thông tin, khó theo dõi giao dịch dẫn tới
không xác định được chính xác doanh thu bán
hàng, nhận dạng khách hàng. Đặc biệt là
(Josep, M. Argilés-Boscha, Antonio, S.,
Diego, R., Josep, G.-B., 2020) đã sử dụng
nghiên cứu thực nghiệm với mẫu nghiên cứu
từ các công ty mẹ châu Âu trong lĩnh vực bán
lẻ ở 22 quốc gia khác nhau cho thấy các công
ty TMĐT tránh thuế nhiều hơn các công ty
truyền thống do các điều kiện đặc thù khó
kiểm soát của các giao dịch BLTT. 

Dựa trên các nghiên cứu có liên quan kể
trên, cho phép xác định các biến quan sát của
QLNN về thuế đối với BLTT sẽ bao gồm từ
QLT1 đến QLT8 thể hiện tại Bảng 1.

H1: QLNN về thuế đối với BLTT có tác
động tới hiệu quả QLNN đối với BLTT.

b. QLNN về chống hàng giả, hàng nhái,
hàng không rõ xuất xứ đối với BLTT (QLH)

Từ khi Internet xuất hiện, hầu hết chính
phủ đã tích cực theo đuổi việc ứng dụng công
nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý
và tăng cường liên lạc nội bộ ( (King, W. R.,
& Teo, T. S. H., 1996); (Brown, 1999)).
CNTT có thể giúp các khu vực công của
chính phủ tăng năng suất và hiệu suất, cải
thiện việc hoạch định chính sách và cung cấp
dịch vụ công tốt hơn cho người dân bao gồm
cả những người BLTT (Akbulut, 2002). Mặc
dù vậy, thực tiễn và nghiên cứu đã cho thấy,
Internet cung cấp các khả năng khó xác thực
hay nhận dạng người bán một cách chính xác
khi trang web bán hàng không được đăng ký
cụ thể với một cơ quan QLNN (Mavlanova,
T., & Benbunan-Fich, R., 2010). Việc thiếu
các tín hiệu tin cậy của trang Web tạo ra điều
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kiện thuận lợi để người bán không trung thực
và người mua khó xác thực các mặt hàng mà
người bán này cung cấp. Đối với các cơ quan
QLNN về hàng hóa cũng vậy, không có cơ
chế kiểm soát hiệu quả đối với hàng hóa mua
bán. Thực tế này đã dẫn đến các cơ quan
QLNN như cơ quan quản lý thuế, cơ quan
quản lý thị trường gặp khó khăn trong việc
xác định nguồn gốc, chất lượng hàng hóa
trong BLTT.

Dựa trên các nghiên cứu có liên quan kể
trên, các biến quan sát của QLNN về chống
hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn
gốc xuất xứ đối với BLTT sẽ bao gồm từ
QLH1 đến QLH8 thể hiện tại Bảng 1.

H2: QLNN về chống hàng giả, hàng nhái,
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với
BLTT có tác động tới hiệu quả QLNN đối với
BLTT.

c. QLNN về bảo vệ người tiêu dùng đối
với BLTT (QLN)

Các vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng
có xu hướng ngày càng gia tăng cả về số
lượng và mức độ. Các phương thức, thủ đoạn
sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập
lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ của các đối
tượng cũng ngày càng phức tạp tinh vi trong
BLTT tại Việt Nam (Nguyen, H. N., & Tran,
M. D., 2022). Do môi trường văn hóa, chính
trị - xã hội, định hướng phát triển TMĐT và
BLTT, cũng như Chiến lược chuyển đổi số
quốc gia của Việt Nam được chính phủ điều
hành và dựa trên quan hệ lấy người dân làm
trung tâm, định hướng kết quả và dựa trên thị
trường (Khanh, 2014). Để thực hiện bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu
dùng đối với BLTT, chính phủ Việt Nam là cơ
quan duy nhất có đủ quyền lực và khả năng
điều phối tất cả các cơ quan, tổ chức và các cá
nhân có liên quan, cũng như củng cố mọi

nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả (Hoai, N.
T., Thanh, V. Đ, Vien, N., & Tung, N. T.,
2022). Sự định hướng và những nỗ lực bảo vệ
người tiêu dùng của chính phủ Việt Nam có
tác động mạnh và góp phần tích cực tới việc
phát triển một môi trường kinh doanh lành
mạnh, an toàn và cạnh tranh lấy người tiêu
dùng làm trung tâm trong BLTT. 

Từ các nghiên cứu có liên quan kể trên,
cho phép xác định các biến quan sát của
QLNN về bảo vệ người tiêu dùng đối với
BLTT sẽ bao gồm 6 biến từ QLN1 đến QLN6
thể hiện tại Bảng 1.

H3: QLNN về bảo vệ người tiêu dùng đối
với BLTT có tác động tới hiệu quả QLNN đối
với BLTT.

d. QLNN về bảo vệ thông tin cá nhân,
thông tin giao dịch đối với BLTT (QLV)

Nhiều nghiên cứu đã xác định trong các
giao dịch BLTT, thông tin cá nhân và thông
tin giao dịch dễ dàng bị thu thập và sử dụng
trái phép. Việc mua bán dữ liệu cá nhân
không chỉ diễn ra đơn lẻ, giữa cá nhân với cá
nhân, mà còn có sự tham gia của các công ty,
tổ chức, doanh nghiệp (Han, N. T. N., Linh, V.
T. H., Ly, P. T. L., &Giang, N. T. P, 2023).
Điều này đa phần xuất phát từ sự chưa đầy đủ
của hệ thống luật pháp về bảo vệ thông tin cá
nhân, cũng như mức độ tuân thủ pháp luật của
các công ty tham gia hoạt động TMĐT nói
chung và BLTT nói riêng (Alhashem, M.,
Nabi, M. K., Pant, R., Inkesar, A., Khan, N.,
Khan, M. A., 2023). Nghiên cứu của
(Chakraborty, R., G S Prakasha, G. S., &
Sripavithra, C. K., 2021) cho thấy, việc buôn
bán dữ liệu cá nhân trong BLTT được tiến
hành có hệ thống, có tổ chức, cam kết “bảo
hành” và có khả năng cập nhật dữ liệu, trích
xuất dữ liệu theo yêu cầu người mua. Kết quả
nghiên cứu cũng xác định hai yếu tố ảnh
hưởng đến bảo vệ dữ liệu cá nhân là Công
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nghệ xử lý bảo mật thông tin cá nhân, thông
tin giao dịch của nhà bán lẻ và Mức độ tôn
trọng của nhà BLTT đối với quyền được biết
và kiểm soát của người dùng.

Nghiên cứu của (Mekovec, R. &Vreek, N.,
2011) xác định được một số yếu tố ảnh hưởng
đến nhận thức bảo mật thông tin của người
dùng hệ thống bao gồm: Mức độ tuân thủ
pháp luật của người bán về bảo vệ thông tin
cá nhân, và Mức độ phổ biến kiến thức tự bảo
vệ của cơ quan QLNN đối với người tiêu
dùng, Mức độ tuyên truyền nâng cao đạo đức
kinh doanh đối với người bán.

Kết hợp với các nghiên cứu có liên quan
đến bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin giao
dịch đã liệt kê ở trên, các biến quan sát của
QLNN về bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin
giao dịch đối với BLTT sẽ bao gồm từ QLV1
đến QLV7 thể hiện tại Bảng 1.

H4: QLNN về bảo vệ thông tin cá nhân,
thông tin giao dịch đối với BLTT có tác động
tới hiệu quả QLNN đối với BLTT.

e. QLNN về giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp đối với BLTT (QLK)

Quy định pháp luật đã được xác định là
yếu tố môi trường quan trọng đối với việc áp
dụng chính phủ điện tử ở các nước đang phát
triển, đặc biệt là giải quyết các vấn đề về
tranh chấp, xử lý khiếu nại, tố cáo trong
TMĐT nói chung và BLTT nói riêng
(Nguyen, H. N., & Tran, M. D., 2022).
(Ndou, 2004) chỉ ra rằng, việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo hay xử lý, phân giải tranh
chấp trong BLTT thì hai yếu tố có tính chất
quyết định tới hiệu quả QLNN là Mức độ
thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố
cáo, tranh chấp trong BLTT và Nghiệp vụ
chuyên môn của cán bộ, công chức làm công
tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nghiên cứu
của (Olga, 2010) cho rằng các quy định của
chính phủ có thể khuyến khích hoặc ngăn cản

việc công dân thực hiện khiếu nại tố cáo, đặc
biệt đối với lĩnh vực biến động nhanh như
BLTT. (Ndou, 2004) cũng xác định Khả năng
tổng hợp thông tin báo cáo, tổng kết kinh
nghiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh
chấp trong BLTT là một yếu tố quan trọng tác
động tới hiệu quả QLNN đối với BLTT. Bên
cạnh đó, nếu công dân được tuyên truyền,
hướng dẫn cụ thể để có thể có nhiều kiến thức
và hiểu biết, cũng như kỹ năng về khiếu nại,
tố cáo cũng sẽ giúp cơ quan QLNN đạt được
hiệu quả quản lý cao hơn. Tác động này đã
được chứng kiến ở nhiều nước đang phát triển
(Lai, V. S., & Guynes, J. L., 1997). 

Với những tiếp cận về nội dung của
QLNN về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh
chấp đối với BLTT, các biến quan sát của
QLNN về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh
chấp đối với BLTT sẽ bao gồm từ QLK1 đến
QLK6 thể hiện tại Bảng 1.

H5: QLNN về giải quyết khiếu nại, tố cáo,
tranh chấp đối với BLTT có tác động tới hiệu
quả QLNN đối với BLTT.

f. QLNN về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm đối với BLTT (QLX)
Để áp dụng thành công QLNN một cách

hiệu quả nhằm theo kịp với những biến động
nhanh, mạnh của môi trường TMĐT và BLTT,
cần thiết phải sử dụng công nghệ trong vận
hành chính phủ để có khả năng điều phối
nhanh chóng và toàn diện tất cả các cơ quan, tổ
chức và các cá nhân có liên quan khi tham gia
giao dịch (Tola, 2020). Nghiên cứu của
(Nguyen, H. N., & Tran, M. D., 2022) về sự
thúc đẩy và chấp nhận sử dụng dịch vụ chính
phủ điện tử của công dân nhằm tăng cường
hiệu quả QLNN cũng cho thấy việc nâng cao
chất lượng thông tin một cách minh bạch,
nhanh chóng cho công dân trong các hoạt động
QLNN là rất quan trọng. Song song với đó là
khuyến nghị thúc đẩy việc trao quyền điện tử
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cho công dân thông qua việc hướng dẫn, giám
sát, thông tin kịp thời các hành vi vi phạm hoặc
các sự vụ để công dân dần hình thành ý thức tự
chịu trách nhiệm. (Undi-Phiri, B. & Phiri, J.,
2022) nhận định kỳ vọng hiệu suất hay khả
năng tổ chức thực hiện công tác QLNN có ảnh
hưởng đến hiệu quả QLNN và quyết định sử
dụng dịch vụ Chính phủ điện tử ở các khu vực
khác nhau. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu
của (Hoai, N. T., Thanh, V. Đ, Vien, N., &
Tung, N. T., 2022) lại cho thấy mức độ thường
xuyên trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát
của QLNN góp phần tạo ra hiệu quả quản lý
trên mọi lĩnh vực khác nhau. Cùng với đó,
nghiên cứu của (Thuy, N. T. T & Phinaitrup, B-
A., 2023) lại cho thấy yếu tố quan trọng trong
cải thiện hiệu quả QLNN đối với Chính phủ
điện tử lại là khả năng kiến nghị cơ quan nhà
nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh
những quy định không phù hợp với tình hình
thực tế quản lý hoặc biến động nhanh, mạnh
của môi trường TMĐT và BLTT.

Với những nhận định từ các nghiên cứu kể
trên, các biến quan sát của QLNN về thanh
tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với BLTT bao
gồm các biến từ QLX1 đến QLX7 thể hiện tại
Bảng 1.

H6: QLNN về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm trong BLTT có tác động tới hiệu quả
QLNN đối với BLTT.

g. Hiệu quả QLNN đối với BLTT
Hiệu quả QLNN đối với BLTT là kết quả

thực hiện các hoạt động gắn liền với chức
năng chấp hành và điều hành của các cơ quan
hành chính nhà nước và hoạt động của người
thực thi công vụ theo quy định của pháp luật
về BLTT. Bởi vì nội dung và mục tiêu QLNN
trong từng giai đoạn khác nhau nên việc xem
xét hiệu quả QLNN đối với BLTT tương ứng
với mỗi giai đoạn cũng không giống nhau
((Phương, N. M. & Minh, B.V., 2018);

(Quỳnh, 2022). Do đó, nâng cao hiệu quả
QLNN nói chung và đối với BLTT nói riêng
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng
đầu, đồng thời là quá trình xây dựng nền hành
chính trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng
đúng quyền lực, từng bước hiện đại hoá để
quản lý có hiệu lực, hiệu quả công việc của
nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của BLTT
một cách lành mạnh, đúng hướng, phục vụ
nhân dân và góp phần thực hiện các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (Thủy,
N. V. & Quân, T. M., 2023). Nâng cao hiệu
quả QLNN đối với BLTT, xét về thực chất là
đổi mới mối quan hệ giữa nhà nước với công
dân tham gia giao dịch BLTT bao gồm cả các
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình
kinh doanh cũng như cá nhân người tiêu dùng
cuối cùng, trong đó chủ yếu là quan hệ giữa
các cơ quan QLNN với công dân và quan hệ
giữa các cơ quan trong nền hành chính nhà
nước (Sang, 2023).

Dựa trên các nghiên cứu kể trên, hiệu quả
QLNN đối với BLTT được phản ánh qua 4
tiêu chí khác nhau từ HQQL1 đến HQQL4 tại
Bảng 1.

h. Mức độ tham gia của giới tính 
So với các yếu tố khác, chẳng hạn như tuổi

tác, văn hóa và kinh nghiệm sử dụng, vai trò
của giới tính như một biến điều tiết ít được
quan tâm hơn trong nghiên cứu áp dụng công
nghệ hoặc chấp nhận công nghệ trước đây
(Zhang, L., Nyheim, P., Mattila, A., 2014).
Giới tính được cho là đóng một vai trò quan
trọng trong việc xác định ý định áp dụng công
nghệ (Goswami, A. & Dutta, S., 2015). Một
nghiên cứu của (Ragasa, 2012) cho thấy đối
với nhiều loại công nghệ, phụ nữ có tỷ lệ tiếp
nhận chậm hơn nhiều so với nam giới. So với
việc ra quyết định của phụ nữ, quyết định của
nam giới bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi thái
độ của họ đối với việc sử dụng công nghệ mới
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và do đó có thể tác động tới hiệu quả hoạt
động của tổ chức (Khatun, F., Heywood, A.
E., Ray, P. K., Bhuiya, A., & Liaw, S. T.,
2016). Sự khác biệt về giới tính và tuổi tác
ảnh hưởng đáng kể đến quá trình ra quyết
định về công nghệ mới ( (Spero, I., & Stone,
M., 2004); (Van Slyke, C., Comunale, C. L.,
& Belanger, F., 2002); (Venkatesh, V., Morris,
M. G., & Ackerman, P. L., 2000)). Các nhà
nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ có xu hướng
thể hiện sự tham gia nhiều hơn và xử lý thông
tin kỹ lưỡng hơn trong việc mua sắm trực
tuyến so với nam giới nhưng ý thức tuân thủ
của nữ giới lại mạnh hơn nam. Theo (Van
Slyke, C., Comunale, C. L., & Belanger, F.,
2002), nữ giới trong TMĐT lý trí và nhạy
cảm với rủi ro hơn so với nam giới. Chính vì
vậy, họ dễ có ý thức tuân thủ pháp luật và
thận trọng hơn, tìm hiểu kỹ hơn các quy định
với các hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch
mua bán trực tuyến. Do đó, giới tính là một
thuộc tính cá nhân quan trọng được cho là có
tác động đáng kể đến việc thực hiện chiến
lược, hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt
động của một tổ chức (Hoque, A. S. M. M., &
Awang, Z. B., 2019). Vì vậy, có thể giả định,
giới tính có tác động điều tiết tới hiệu quả
hoạt động QLNN trên mọi khía cạnh khác
nhau của BLTT. 

Từ những nghiên cứu kể trên về vai trò
điều tiết của giới tính, có thể thấy giới tính là
biến điều tiết có thể ảnh hưởng tới hiệu quả
hoạt động QLNN trên mọi khía cạnh khác
nhau của BLTT. 

Với những nhận định như vậy, nghiên cứu
đề xuất các giả thuyết sau đây:

H7: Giới tính có vai trò điều tiết trong mối
quan hệ giữa QLNN về thuế đối với BLTT và
Hiệu quả QLNN đối với BLTT.

H8: Giới tính có vai trò điều tiết trong mối
quan hệ giữa QLNN về chống hàng giả, hàng

nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và
Hiệu quả QLNN đối với BLTT.

H9: Giới tính có vai trò điều tiết trong mối
quan hệ giữa QLNN về bảo vệ người tiêu
dùng và Hiệu quả QLNN đối với BLTT.

H10: Giới tính có vai trò điều tiết trong
mối quan hệ giữa QLNN về bảo vệ thông tin
cá nhân, thông tin giao dịch và Hiệu quả
QLNN đối với BLTT.

H11: Giới tính có vai trò điều tiết trong
mối quan hệ giữa QLNN về giải quyết khiếu
nại, tố cáo, tranh chấp và Hiệu quả QLNN
đối với BLTT.

H12: Giới tính có vai trò điều tiết trong
mối quan hệ giữa QLNN về thanh tra, kiểm
tra, xử lý vi phạm và Hiệu quả QLNN đối với
BLTT.

Mô hình nghiên cứu và các thang đo trong
mô hình được thể hiện ở Hình 1 và Bảng 1
dưới đây.

2. Phương pháp nghiên cứu và các kết
quả phân tích thực trạng theo mô hình
đánh giá hiệu quả QLNN đối với BLTT tại
Việt Nam

2.1. Phương pháp nghiên cứu 
Theo nghiên cứu của Hair et al (1998) nêu

quan điểm về kích thước mẫu sử dụng cho
các phân tích tương quan và hồi quy dự kiến
tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát.
Một nghiên cứu khác của Tabachnick
& Fidell (1996) lại cho rằng cỡ mẫu tối thiểu
cần đạt được tính theo công thức là (50 +
8*số biến độc lập). Với mô hình nghiên cứu
trên gồm 6 biến độc lập, 1 biến điều tiết và 48
biến quan sát, như vậy kích thước mẫu tối
thiểu cần đạt nằm trong khoảng từ 106 đến
240. Tuy nhiên, để đề phòng các phiếu điều
tra không hợp lệ và tỷ lệ trả lời qua email
thấp, đồng thời việc điều tra được diễn ra ở 3
khu vực đại diện cho Việt Nam là Hà Nội, Đà
Nẵng, TP. Hồ Chí Minh đều là những khu vực
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diễn ra hoạt động BLTT rất đa dạng và sôi
động, vì vậy, trong nghiên cứu này, nhóm tác
giả xác định cần lấy mẫu tiện lợi với 350
doanh nghiệp BLTT.

Thang đo: Để đo lường hiệu quả QLNN
đối với BLTT, nhóm tác giả sử dụng thang đo
Likert năm mức độ:

1: Yếu; 2: Kém; 3: Bình thường; 4: Khá;
5: Tốt.

- Tiến hành điều tra khảo sát: Gửi phiếu
điều tra cho 350 doanh nghiệp BLTT. Danh
sách các đối tượng nhận phiếu điều tra được

lựa chọn ngẫu nhiên, được thực hiện qua
đường bưu điện và email dưới sự hỗ trợ của
Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương,
Viện phát triển doanh nghiệp - VCCI. Thời
gian khảo sát kéo dài từ tháng 11/2023 đến
tháng 1/2024. Sau hai tuần nếu không nhận
được phản hồi từ phía đối tượng khảo sát, thì
người gửi sẽ gọi điện thoại lại nhờ đối tượng
được khảo sát trả lời.

- Sau khi gửi phiếu điều tra, có 339 phiếu
được thu thập (335 phiếu bằng đường bưu
điện, 4 phiếu từ email) trong đó có 4 phiếu
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thu được từ email bị loại do bỏ trống quá
nhiều. Do đó, số lượng mẫu còn lại để đưa
vào phân tích là 335 phiếu, đảm bảo tính đại
diện cho việc khảo sát.

- Thông tin mẫu điều tra của đối tượng
doanh nghiệp BLTT được thể hiện ở Bảng 2
sau đây:

2.2. Các kết quả phân tích thực trạng
theo mô hình đánh giá hiệu quả QLNN đối
với BLTT tại Việt Nam

- Kiểm định độ tin cậy bằng hệ số
Cronbach’s Alpha: Kết quả phân tích dữ liệu
cho thấy, tất cả các thang đo đều có hệ số
Cronbach’s Alpha >0.6, do đó thang đo trong
mô hình nghiên cứu đều đạt độ tin cậy. Trong
đó, hầu hết các biến quan sát đều có hệ số
tương quan biến tổng lớn hơn 0.3, tuy nhiên
có một số biến quan sát như: QLT3 có hệ số
tương quan biến tổng là 0.246 < 0.3 và nếu
loại biến này thì sẽ làm cho hệ số Cronbach’s
Alpha tổng thể là 0.897 > 0.873; QLN5 có hệ
số tương quan biến tổng là 0.252 < 0.3 và nếu
loại biến này sẽ làm cho hệ số Cronbach’s
Alpha tổng thể là 0.839 > 0.804; QLK6 có hệ
số tương quan biến tổng là 0.165 < 0.3, và
nếu loại biến này sẽ làm cho hệ số Cronbach’s

Alpha tổng thể là 0.847 > 0.798; QLX6 có hệ
số tương quan biến tổng là 0.264 < 0.3, và
nếu loại biến này sẽ làm cho hệ số Cronbach’s
Alpha tổng thể là 0.874 > 0.844. Như vậy,
qua kiểm định hệ số độ tin cậy của các thang
đo trong mô hình nghiên cứu loại các biến
quan sát: QLT3, QLN5, QLK6 và QLX6.

- Phân tích nhân tố khám phá EFA: Kết
quả phân tích dữ liệu cho thấy hệ số KMO
của phân tích nhân tố khám phá là 0.838 >
0.5; Kiểm định Barlett’s Test có hệ số Sig. =
0.000 < 0.05, cho thấy việc phân tích nhân tố
là phù hợp. Đồng thời tổng phương sai trích
là 54.781% > 50% cho thấy các nhân tố mới
được rút trích này giải thích 54.781% sự biến
thiên của tập dữ liệu và giá trị Eigenvalues
đều > 1 đủ tiêu chuẩn phân tích nhân tố. Kết
quả phân tích nhân tố khám phá cũng cho
thấy: với mỗi thang đo, các biến quan sát đều
xếp thành nhóm với nhau trong cùng một cột
như thang đo đã đề xuất ban đầu nên các
thang đo đều đảm bảo giá trị hội tụ; mỗi biến
quan sát chỉ xuất hiện một hệ số tải nhân tố và
đều lớn hơn 0,5 chứng tỏ các biến quan sát
nên đạt giá trị phân biệt và có ý nghĩa thực
tiễn, có thể dùng để đưa vào xây dựng mô
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hình hồi quy nhằm kiểm định giả thuyết đặt ra
ban đầu.

-  Phân tích nhân tố khẳng định CFA: 
+ Kiểm định tính đơn hướng và độ phù

hợp với dữ liệu thị trường:
Kết quả phân tích CFA cho thấy mô hình

này có giá trị thống kê Chi-squared/df =
1.876 < 3. Ngoài ra, ta phải xét thêm các chỉ
tiêu khác như TLI = 0,903; CFI = 0.911 đều
lớn hơn 0,9 (Bentler, 1990); GFI = 0.833 nằm
trong khoảng (0.8, 0.9) (Baumgartner &
Homburg, 1995); Doll, Xia, & Torkzadeh,
1994) và chỉ số RMSEA = 0.051 <0,08
(Browne và Cudeck, 1993). Vì vậy thang đo
trong mô hình đạt được tính đơn hướng,
tương thích với dữ liệu thị trường và mô hình
là phù hợp.

+ Kiểm định giá trị hội tụ của thang đo:
Giá trị hội tụ của thang đo được đánh giá

thông qua các chỉ số: Cronbach’s Alpha, Độ
tin cậy tổng hợp (CR), tổng phương sai rút
trích (AVE), hệ số hồi quy chuẩn hóa > 0.5.
Thang đo được đánh giá là đáng tin cậy khi
độ tin cậy tổng hợp (CR) lớn hơn 0.6 và tổng
phương sai rút trích lớn hơn 0.5 (Hair et al,
1998). Các giá trị độ tin cậy tổng hợp (CR) >
0.6 và tổng phương sai rút trích của mỗi thang
đo đều thoả mãn yêu cầu > 0.5, hệ số hồi quy
chuẩn hóa lớn hơn 0.5. Như vậy, kết quả phân
tích dữ liệu có thể khẳng định các thang đo
đạt yêu cầu về giá trị hội tụ.

+ Kiểm định giá trị phân biệt của thang đo:
Kết quả kiểm định giá trị phân biệt cho

thấy, các giá trị căn bậc hai của tổng phương
sai trích (AVE) đều lớn hơn hệ số tương quan
giữa các biến trong mô hình. Hay nói cách
khác các thang đo đạt giá trị phân biệt. Với
các kết quả kiểm định trên, mô hình CFA tới
hạn đã xây dựng là phù hợp với dữ liệu thu
thập được và có ý nghĩa thống kê. Do đó đủ
điều kiện để phân tích mô hình cấu trúc tuyến

tính SEM nhằm chứng minh giả thuyết của
nghiên cứu.

- Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính
SEM:

Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính cho
thấy mô hình có giá trị thống kê Chi-square/df
= 1.892 <3; Ngoài ra, các chỉ tiêu đo lường độ
phù hợp như GFI= 0.832 nằm trong (0.8, 0.9)
(Baumgartner & Homburg. 1995; Doll, Xia,
& Torkzadeh. 1994); TLI=0.901; CFI=0.909
đều lớn hơn 0.9 (Bentler. 1990);
RMSEA=0.052 <0,08 (Browne & Cudeck.
1993). Theo các tiêu chí trên thì mô hình
nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thị trường.
Ngoài ra, kết quả phân tích dữ liệu điều tra
cũng cho thấy các mối quan hệ đều có ý nghĩa
thống kê do có p value < 0.05. Kết quả mô
hình SEM được thể hiện tại Hình 2.

Kết quả phân tích dữ liệu cũng cho thấy,
các giả thuyết từ H1 đến H6 được chấp nhận.
Theo đó, đánh giá của đối tượng doanh
nghiệp yếu tố có tác động thuận chiều và
mạnh nhất đến HQQL là QLT với hệ số tác
động là 0.356; yếu tố có tác động thuận chiều
và mạnh thứ hai đến HQQL là QLN với hệ số
tác động là 0.277; yếu tố có tác động thuận
chiều và mạnh thứ ba và thứ tư đến HQQL lần
lượt là QLV và QLK với hệ số tác động là
0.147 và 0.109; hai yếu tố còn lại có tác động
ngược chiều với HQQL lần lượt là QLH với
hệ số -0.105 và QLX với hệ số -0.103.

- Biến điều tiết Giới tính:
Nghiên cứu sử dụng phân tích của Hayes

(2013) với phương pháp kiểm định MHLT
với các mô hình chứa đồng thời cả biến trung
gian và biến điều tiết. Ngoài ra, một lựa chọn
tiện lợi hơn cho nhóm nghiên cứu là phương
pháp này sử dụng công cụ PROCESS macro
trên chính phần mềm SPSS (Hayes. 2013).
Theo đó, nếu giá trị tuyệt đối p của biến Int_1
<0.05 thì giới tính có ảnh hưởng điều tiết đến
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mối quan hệ của các biến độc lập tới biến phụ
thuộc là hiệu quả QLNN đối với BLTT.
Ngược lại nếu giá trị p của biến Int_1>0.05
thì giới tính không có ảnh hưởng điều tiết đến
mối quan hệ các biến độc lập tới biến phụ
thuộc là hiệu quả QLNN đối với BLTT.

Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát cho thấy
như sau:

+ Giới tính điều tiết mối quan hệ QLT tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT, giá trị p của
biến Int_1 là 1.0931 > 0.05. Như vậy, biến
điều tiết giới tính không có ảnh hưởng đến
mối quan hệ giữa QLT tới hiệu quả QLNN
đối với BLTT => Giả thuyết H7 bị loại.

+ Giới tính điều tiết mối quan hệ QLH tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT, giá trị p của

biến Int_1 là -0.9588 có giá trị tuyệt đối >
0.05. Như vậy, biến điều tiết giới tính không
có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa QLH tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT => Giả thuyết
H8 bị loại.

+ Giới tính điều tiết mối quan hệ QLN tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT, giá trị p của
biến Int_1 là -1.6815 có giá trị tuyệt đối >
0.05. Như vậy, biến điều tiết giới tính không
có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa QLN tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT => Giả thuyết
H9 bị loại.

+ Giới tính điều tiết mối quan hệ QLV tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT, giá trị p của
biến Int_1 là -1.0016 có giá trị tuyệt đối >
0.05. Như vậy, biến điều tiết giới tính không
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có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa QLV tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT => Giả thuyết
H10 bị loại.

+ Giới tính điều tiết mối quan hệ QLK tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT, giá trị p của
biến Int_1 là -0.4449 có giá trị tuyệt đối >
0.05. Như vậy, biến điều tiết giới tính không
có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa QLK tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT => Giả thuyết
H11 bị loại.

+ Giới tính điều tiết mối quan hệ QLX tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT, giá trị p của
biến Int_1 là 1.8249 > 0.05. Như vậy, biến
điều tiết giới tính không có ảnh hưởng đến
mối quan hệ giữa QLX tới hiệu quả QLNN
đối với BLTT => Giả thuyết H12 bị loại.

3. Thảo luận và hàm ý QLNN đối với
BLTT tại Việt Nam

3.1. Thảo luận
Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát từ các

doanh nghiệp BLTT cho thấy: 
- QLT3 (Chức năng, tiện ích của hệ thống

quản lý thuế điện tử) bị loại khỏi mô hình
nghiên cứu. Điều này phản ánh một thực tế,
QLT3 không phải thứ thu hút các doanh
nghiệp tham gia sử dụng hệ thống quản lý
thuế điện tử cũng như các dịch vụ công của
cơ quan QLNN về thuế. Bên cạnh đó, với
quan điểm lấy doanh nghiệp hay người sử
dụng hệ thống và dịch vụ công làm trung tâm
khi đánh giá hiệu quả QLNN thì QTL3 không
phải là yếu tố tin cậy có ý nghĩa mà hiệu quả
QLNN được thể hiện thông qua các yếu tố
khác gắn với người dùng hơn như: tính ổn
định, thời gian xử lý, tính đơn giản dễ sử
dụng... Chính vì vậy QLT3 bị loại khỏi mô
hình nghiên cứu.

- QLN5 (Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin
phục vụ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng) bị loại khỏi mô hình nghiên cứu. Kết
quả phân tích này khá tương đồng với thực tế,

bởi vì cho đến nay, hoạt động xây dựng cơ sở
dữ liệu thông tin để phục vụ công tác bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng vẫn chưa được
thực hiện. Tại Việt Nam, các cơ sở dữ liệu có
tính chất cảnh báo người tiêu dùng, liệt kê,
cập nhật những web hay trang bán hàng lừa
đảo có nhiều rủi ro trong cơ sở dữ liệu và
truyền tải tới người tiêu dùng trực tuyến vẫn
chưa được thực hiện hoặc có thực hiện nhưng
ở mức rất yếu chưa đủ tác động cảnh báo tới
đại bộ phận người tiêu dùng trực tuyến. Ngay
cả trên web hoặc trang thông tin điện tử của
những cơ quan QLNN về bảo vệ người tiêu
dùng tại Việt Nam cũng chưa xây dựng và
thực hiện đăng tải thường xuyên cơ sở dữ liệu
cảnh báo, thực hiện truyền thông để phục vụ
công tác bảo vệ người tiêu dùng. Đây chính là
lý do cơ bản, khiến cho QLN5 bị loại khỏi mô
hình nghiên cứu.

- QLK6 (Mức độ thanh tra, kiểm tra việc
chấp hành pháp luật về khiếu nại tố cáo, giải
quyết tranh chấp trong BLTT) bị loại khỏi mô
hình nghiên cứu. Thực tế tại Việt Nam, nhiều
cơ quan QLNN chưa thực sự quan tâm đến
công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu
nại, tố cáo; chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc
lịch tiếp công dân định kỳ của người đứng
đầu, chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại
giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình độ, năng
lực, kỹ năng của một số cán bộ trực tiếp tham
gia tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết
khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, chưa nắm bắt
và áp dụng đúng quy định của pháp luật, còn
tình trạng ghi chép cập nhật vào sổ theo dõi
tiếp công dân thiếu chi tiết, chưa rõ ràng, nội
dung còn sơ sài chưa thể hiện được đầy đủ kết
quả tiếp công dân. Trong khi đó, hoạt động
thanh tra, kiểm tra trách nhiệm chấp hành
pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh
chấp trong BLTT hiện đang trong tình trạng
bị bỏ ngỏ, chưa được thực hiện kịp thời và
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thực chất. Chính vì vậy, các doanh nghiệp
nhận định QLK6 không có đóng góp gì cho
hiệu quả QLNN về giải quyết khiếu nại, tố
cáo, tranh chấp trong BLTT.

- QLX6 (Mức độ chia sẻ, kết nối dữ liệu
quản lý TMĐT và BLTT về thanh tra, kiểm
tra và xử lý vi phạm) bị loại khỏi mô hình
nghiên cứu. Tại Việt Nam, mặc dù  đã có quy
định cụ thể tại Điều 15 Nghị định
47/2020/NĐ-CP việc thanh tra, kiểm tra,
giám sát quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu số
của cơ quan nhà nước, theo đó các cơ quan
QLNN thuộc Chính phủ phải có trách nhiệm
chỉ đạo, kiểm tra quá trình kết nối, chia sẻ dữ
liệu tại các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương
mình quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, công
tác kết nối, chia sẻ dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu
về quản lý TMĐT nói chung và BLTT nói
riêng tại Việt Nam rất yếu kém, dữ liệu của tổ
chức hoặc cơ quan nào thì do cơ quan đó quản
lý chứ chưa có sự chia sẻ, thậm chí rất khó
khăn khi tiếp cận. Chính vì vậy, QLX6 được
nhận định là không có tác động và bị loại khỏi
mô hình nghiên cứu.

- QLT là yếu tố có tác động thuận chiều và
mạnh nhất tới hiệu quả QLNN đối với BLTT
với hệ số tác động là 0.356. Trên thực tế, đối
với các doanh nghiệp BLTT thường xây dựng
website hoặc ứng dụng bán hàng, hoặc bán
thông qua một sàn giao dịch nào đó, họ cũng
rất tuân thủ việc khai báo đầy đủ các kênh bán
hàng của mình với Cục TMĐT và Kinh tế số,
Bộ Công Thương và tuân thủ đầy đủ việc sử
dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng theo quy
định. Chính vì vậy, công tác QLNN về thuế
đối với đối tượng doanh nghiệp BLTT cũng
trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Bên
cạnh đó, đối tượng doanh nghiệp BLTT cũng
là đối tượng có hiểu biết nhiều hơn so với các
đối tượng như cá nhân và hộ gia đình hay
người tiêu dùng trong việc sử dụng và tham

gia thường xuyên hơn với hệ thống quản lý
thuế điện tử. Điều này cũng tạo ra nhiều điều
kiện thuận lợi cho việc quản lý của cơ quan
QLNN về thuế như Tổng cục thuế và các Chi
cục Thuế tại các địa phương. Do đó đánh giá
của các doanh nghiệp BLTT là QLT hiện đang
được cơ quan QLNN về thuế thực hiện rất sát
sao, nghiêm túc, minh bạch và có tác động
mạnh nhất tới hiệu quả QLNN đối với BLTT.

- QLH là yếu tố có tác động ngược chiều
(tác động âm) mạnh nhất tới HQQL với hệ số
-0.105. Trên thực tế, trong những năm vừa
qua công tác phòng chống hàng giả, hàng
nhái, hàng không rõ xuất xứ của các cơ quan
QLNN có liên quan được thực hiện rất mạnh
tại Việt Nam trên cả thị trường truyền thống
và trực tuyến, đã thu được những kết quả khả
quan, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường,
tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh
bạch giữa các chủ thể kinh doanh. Tuy nhiên,
dưới góc nhìn của doanh nghiệp thông qua
khảo sát thì công tác này vẫn còn kém hiệu
quả, rất nhiều doanh nghiệp làm ăn chân
chính, xây dựng uy tín lâu dài, phát triển sản
phẩm, dịch vụ có thương hiệu cảm thấy rất
bức xúc khi bị đánh cắp nhãn hiệu hình ảnh
sản phẩm của mình với chất lượng thấp hơn
và đương nhiên giá bán cũng rẻ hơn. Từ nhiều
năm nay, ngay cả những sản phẩm được bày
bán trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada,
Tiki, Tiktok cũng rất khó kiểm soát được về
mặt chất lượng. Hình ảnh của sản phẩm dễ
dàng được sao chép giữa những người bán
khác nhau với giá cả rất khác nhau đã tạo nên
một ma trận, thúc đẩy sự nghi ngờ và giảm sự
tin tưởng khi giao dịch. Điều này gây ảnh
hưởng rất lớn tới các sản phẩm chính thống bị
giả, nhái. Với thực tế phổ biến này, đánh giá
của doanh nghiệp cho thấy QLH có tác động
âm tới hiệu quả QLNN đối với BLTT.
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- QLN là yếu tố có tác động thuận chiều và
mạnh thứ hai đến HQQL với hệ số tác động là
0.277. Thực tế tại Việt Nam, bảo vệ lợi ích
người tiêu dùng là một trong những hoạt động
ưu tiên hàng đầu của không chỉ các cơ quan
QLNN mà còn cả của các doanh nghiệp
BLTT chân chính để đảm bảo an toàn cho
người tiêu dùng trong quá trình mua sắm trực
tuyến. Các cơ quan QLNN cũng có nhiều
biện pháp góp phần bảo vệ người tiêu dùng
trực tuyến chẳng hạn như: việc các cơ quan
quản lý thuế yêu cầu các nhà BLTT bắt buộc
phải sử dụng hóa đơn điện tử mỗi khi phát
sinh giao dịch bán hàng sẽ góp phần giúp
người tiêu dùng được mua hàng hóa có nguồn
gốc, đảm bảo chất lượng, xuất xứ. Trong khi
đó, cơ quan quản lý thị trường, Hải quan và
các lực lượng liên ngành thường xuyên thanh
tra, kiểm tra, giám sát, để tăng cường bảo vệ
người tiêu dùng trong BLTT. Ủy ban Cạnh
tranh Quốc gia cũng đang hoàn thiện việc xây
dựng Bộ tiêu chí Doanh nghiệp vì người tiêu
dùng trong lĩnh vực TMĐT, nhằm đánh giá
mức độ tuân thủ pháp luật và thực hiện trách
nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh trong
lĩnh vực TMĐT tại Việt Nam đối với người
tiêu dùng, từ đó xác định các giải pháp nhằm
cải thiện và nâng cao trách nhiệm đối với
người tiêu dùng. Chính vì vậy, QLN đã được
thực hiện tốt và do đó có ảnh hưởng tích cực,
mạnh mẽ đến hiệu quả QLNN đối với BLTT.

- QLV là yếu tố có tác động thuận chiều và
mạnh thứ ba đến HQQL, với hệ số tác động là
0.147. Kết quả phân tích này cho thấy nếu
như trước đây, các doanh nghiệp BLTT có thể
có nhiều cách khác nhau để thu thập dữ liệu
người mua như: theo khu vực, lứa tuổi, giới
tính, thu nhập, thậm chí các dữ liệu nhạy cảm
về tài chính,.. nhằm các mục đích sử dụng
khác nhau để phục vụ hoạt động kinh doanh,
quảng cáo nhắm đối tượng khách hàng mục

tiêu, điều tra khảo sát khách hàng mục tiêu,…
Tuy nhiên, hiện nay với sự ra đời của (Nghị
định số 13/2023/NĐ-CP, quy định chủ thể dữ
liệu có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ
luật Dân sự năm 2015, luật khác có liên quan
và Nghị định này. Theo đó, các phương thức
bảo vệ quyền dân sự cũng được áp dụng để
bảo vệ quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân khi
quyền này bị xâm phạm (khoản 10 Điều 9
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP). Chính vì vậy,
theo đánh giá của các doanh nghiệp BLTT thì
công tác QLV đã được thực hiện ở mức khá
tốt và tác động của QLV tới hiệu quả QLNN
đối với BLTT là tác động dương.

- QLK là yếu tố có tác động thuận chiều tới
hiệu quả QLNN đối với BLTT, với hệ số tác
động là 0.109. Đây cũng là điều dễ hiểu khi
doanh nghiệp BLTT là đối tượng tiếp xúc nhiều
nhất với các văn bản quy phạm pháp luật, các
chính sách của cơ quan QLNN về khiếu nại, tố
cáo liên quan đến phản ánh của người tiêu dùng
hoặc có thể là đối tượng khiếu nại, tố cáo liên
quan đến các tranh chấp trong kinh doanh, vi
phạm nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh
của các doanh nghiệp khác. Trong thời gian
vừa qua, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo liên
quan đến BLTT đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền xem xét, giải quyết đúng quy định
thấu tình đạt lý, lãnh đạo cơ quan có thẩm
quyền cấp trên đã chỉ đạo thực hiện đúng quy
định pháp luật. Đặc biệt, nghị quyết 623/NQ-
UBTVQH15 giao Chính phủ trong năm 2023,
tổ chức rà soát về vướng mắc, khó khăn trong
việc tổ chức, thực hiện Luật Tiếp công dân,
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để hướng dẫn các
bộ ngành và địa phương thực hiện bảo đảm tính
đồng bộ, khắc phục mâu thuẫn, chồng chéo,
thực hiện có hiệu quả cao. Chính vì vậy, đối với
các doanh nghiệp BLTT, QLK đã được thực
hiện tốt và có tác động dương đến hiệu quả
QLNN đối với BLTT.
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- QLX là yếu tố có tác động ngược chiều
(tác động âm) với hiệu quả QLNN đối với
BLTT, với hệ số -0.103. Các doanh nghiệp
BLTT là nhóm đối tượng thường đăng ký
website và các kênh bán hàng cũng như công
khai về nguồn hàng đảm bảo các yêu cầu với
các cơ quan QLNN trước khi thực hiện kinh
doanh. Chính vì vậy, trước sự cạnh tranh
quyết liệt của những người BLTT chủ yếu
trên các trang mạng xã hội không thực hiện
kê khai đăng ký trang bán hàng với cơ quan
QLNN, không kê khai doanh thu, thực hiện
trốn thuế và nguồn hàng hóa giả, nhái nhưng
lại được quảng cáo giống như hàng chính
hãng để gây hiểu lầm với người tiêu dùng.
Một số trường hợp bán hàng hàng nhập lậu,
hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém
chất lượng, lợi dụng sự cả tin, thiếu kinh
nghiệm của khách hàng để bán hàng. Các đối
tượng này tạo ra một sức ép cạnh tranh rất lớn
về giá do bán hàng hóa chất lượng thấp, trốn
thuế và sự kiểm soát của các cơ quan QLNN
như quản lý thị trường, cơ quan quản lý thuế,
không phải nộp phí Hải quan nên có giá cả rẻ
hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp BLTT
chân chính. Tuy nhiên, để có thể xác định
được chính xác và tiến hành thanh tra, kiểm
tra, xử lý vi phạm với các đối tượng này
không phải dễ dàng, bất chấp sự nỗ lực của
các cơ quan QLNN và những vụ thanh kiểm
tra có tính chất điểm của đội liên ngành. Do
đó, đánh giá chung của các doanh nghiệp
BLTT là QLX vẫn chưa được thực hiện một
cách hiệu quả và có tác động âm tới hiệu quả
QLNN đối với BLTT.

3.2. Hàm ý giải pháp QLNN đối với
BLTT tại Việt Nam
Để nâng cao nhận thức, tăng cường việc

thực hành đạo đức kinh doanh của doanh
nghiệp cần sự chung tay phối hợp giữa cả các
cơ quan QLNN, doanh nghiệp. Tuy nhiên,
trách nhiệm của các cơ quan QLNN vẫn là

chính yếu và cần tập trung vào các giải pháp
cụ thể sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống
pháp luật về BLTT, đặc biệt chú trọng đến các
khía cạnh như: trách nhiệm của thương nhân;
bảo vệ người tiêu dùng; kiểm soát BLTT; các
quy định về giá trị pháp lý chứng cứ điện tử,
các quy định về cung cấp và quản lý dịch vụ
xuyên biên giới. Ở nước ta, việc quy định
hình thức kinh doanh này mới chỉ nằm ở các
nghị định đã lạc hậu, lỗi thời, có giá trị pháp
lý không cao, không bắt kịp với sự phát triển
ngày càng mạnh mẽ và đầy phức tạp của hoạt
động BLTT, cùng với tâm lý luật không cấm
thì được làm đã làm cho công tác quản lý,
kiểm soát hoạt động này gặp nhiều khó khăn.
Vì thế, cần phải xây dựng một đạo luật để
điều chỉnh hoạt động BLTT. Ngoài ra, để hoạt
động BLTT đạt hiệu quả cần xây dựng khung
pháp lý phù hợp để kiểm soát việc thu thuế và
ban hành các quy định pháp luật liên quan
đến tài sản trí tuệ. Mặc dù, hiện nay tại Việt
Nam Luật giao dịch điện tử 2023 được xem là
văn bản có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh
hoạt động BLTT đã được xây dựng, tuy nhiên
mới có hiệu lực thi hành vào 1/7/2024. Quan
trọng hơn là hiện chưa có Nghị định, thông tư
hướng dẫn cần thiết được cập nhật thường
xuyên thích ứng với sự biến động nhanh của
BLTT của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành có
liên quan như: Bộ Công Thương, Bộ Tài
chính, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công
an, các quyết định triển khai của Tổng Cục
Thuế, Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục
TMĐT và Kinh tế số để đưa các điều chỉnh
cần thiết của Luật vào cuộc sống thực tiễn. 

Thứ hai, Chính phủ và các Bộ, Ban, ngành
có liên quan cần ban hành các văn bản hướng
dẫn chi tiết các quy định về BLTT. Cụ thể,
cần quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của các cơ quan, ban ngành có liên
quan để tránh đùn đẩy trách nhiệm trong việc
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quản lý, kiểm soát hoạt động BLTT; quy định
chi tiết, chặt chẽ về các loại hàng cấm, hàng
giả, hàng nhái, cơ chế xử lý các trường hợp vi
phạm, cũng như cơ quan có thẩm quyền giải
quyết vấn đề này; ban hành quy định về trách
nhiệm quản lý các website chưa đăng ký cho
các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương
để dễ dàng nắm bắt và xử lý vi phạm hơn; ban
hành quy định về xử phạt hành chính đối với
những website hoạt động mà không đăng ký,
cần thiết thì nên phạt nặng để vừa xử lý được
trường hợp vi phạm, vừa răn đe được các đối
tượng vẫn chưa chịu đăng ký với cơ quan
chức năng; cần có một văn bản hướng dẫn chi
tiết quy trình giao kết hợp đồng trực tuyến
trên website BLTT.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách TTHC và cung
cấp dịch vụ công trong BLTT, góp phần nâng
cao chất lượng, hiệu quả QLNN đối với
BLTT của các cơ quan QLNN trong bối cảnh
TMĐT và BLTT đang trở thành động lực chủ
yếu của nền kinh tế. Ðơn giản hóa TTHC, cắt
bỏ thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho
người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh
tranh lành mạnh; tăng cường rà soát, cắt
giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định
TTHC, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực
chất, hiệu quả trên cơ sở lấy người dân, doanh
nghiệp làm trung tâm, đồng thời áp dụng hiệu
quả hoạt động cung cấp dịch vụ công trực
tuyến. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy
mạnh triển khai số hóa hồ sơ, cơ sở dữ liệu về
hoạt động kinh doanh BLTT, tiếp tục đổi mới,
nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong QLNN
về BLTT.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính
sách về BLTT trên cơ sở xây dựng một nền
công vụ minh bạch, trách nhiệm, công bằng
và liêm chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức thực hiện QLNN về BLTT
chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn nghiệp

vụ và có đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư. Hoàn thiện hệ thống
tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu
chuẩn nghiệp vụ, tiêu chí đánh giá cán bộ,
công chức, viên chức dựa trên kết quả thực
hiện nhiệm vụ được giao bằng sản phẩm cụ
thể và sự hài lòng của người dân, doanh
nghiệp, cá nhân và hộ gia đình BLTT. 

Thứ năm, Chính phủ cần phổ biến Bộ Tiêu
chí về đạo đức kinh doanh để thực thi rộng rãi
trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và
toàn xã hội, đồng thời có những biện pháp
khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân nâng
cao đạo đức kinh doanh; tiến hành một cuộc
vận động thường xuyên về xây dựng và thực
hiện đạo đức kinh doanh; áp dụng những hình
thức tôn vinh xứng đáng các doanh nghiệp,
doanh nhân thực hiện xuất sắc những chuẩn
mực của đạo đức kinh doanh. Bên cạnh đó
cũng cần giáo dục nâng cao nhận thức của
người tiêu dùng và toàn xã hội về những quy
định của pháp luật và vấn đề đạo đức kinh
doanh để người tiêu dùng có thể giám sát việc
tuân thủ luật pháp và những chuẩn mực về đạo
đức kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

4. Kết luận
Trong những năm gần đây, mối quan tâm

của các cơ quan QLNN đã được đặt trọng tâm
nhiều hơn và có nhiều quy định, chính sách
cũng như hành động thiết thực để quản lý
hoạt động BLTT nhằm định hướng cho các
mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội của quốc
gia. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều
hạn chế cần được khắc phục trên nhiều mặt
khác nhau, do tính mới và thay đổi liên tục
của công nghệ cũng như các kênh khác nhau
trong BLTT và sự phát triển ngày càng đa
dạng của các chủ thể tham gia trong bối cảnh
tiềm năng của thị trường BLTT tại Việt Nam
ngày càng được mở rộng. Kết quả phân tích
định lượng theo mô hình đánh giá hiệu quả
QLNN đối với BLTT với nghiên cứu trường
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hợp tại các doanh nghiệp Việt Nam đã cho
phép xác định các yếu tố đang được thực hiện
tốt và có tác động tích cực, bao gồm: QLT
(QLNN về thuế trong BLTT); QLN (QLNN
về bảo vệ người tiêu dùng trong BLTT); QLV
(QLNN về bảo vệ người tiêu dùng trong
BLTT); QLK (QLNN về khiếu nại, tố cáo và
giải quyết tranh chấp trong BLTT). Đồng
thời, nghiên cứu cũng xác định được hai yếu
tố chưa được thực hiện tốt và do đó có tác
động tiêu cực, bao gồm: QLH (QLNN về
chống hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ
nguồn gốc xuất xứ trong BLTT); QLX
(QLNN về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi
phạm trong BLTT). Trên cơ sở đó, nghiên cứu
đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác
QLNN đối với BLTT trên các mặt khác nhau,
nhằm thích ứng tốt hơn và hiệu quả hơn trong
quản lý, điều chỉnh các mối quan hệ đối với
BLTT trong bối cảnh hiện nay và sắp tới.!
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Summary

In addition to participating in platforms
such as: Lazada, Thegioididong, Sendo,
Shopee, Tiki... Vietnamese retail businesses
also use e-retailing through social networking
channels such as: Facebook, Zalo, Tiktok...
which have become popular in Vietnam. The
cost of e-retailing activities on social net-
works is insignificant, a e-retailing business

can own many different sales accounts and it
is very difficult to trace the activities of e-
retailing businesses on social networks. This
reality has caused many difficulties and inad-
equacies for State management of e-retailing
in many different aspects such as: tax man-
agement, quality and origin management of
goods, personal information security, con-
sumer protection when participating in trans-
actions, resolving disputes arising in e-retail-
ing. Based on studies related to practical
issues arising in the State management of
labor, the author has built a model to evaluate
the effectiveness of State management of
labor, considering the moderating impact of
the gender variable in the model and conduct-
ed a survey with the subjects of labor enter-
prises in Vietnam. The research results have
shown that: State management activities on
tax, consumer protection, personal informa-
tion protection and complaints, denuncia-
tions, and dispute settlement are being imple-
mented quite well because these factors all
have a positive impact on the effectiveness of
State management of labor. Meanwhile, State
management activities on goods and on
inspection, examination, and handling of vio-
lations in labor have not been implemented
well and have a negative impact on the effec-
tiveness of State management of labor. The
research results also show that the gender
variable does not have a significant moderat-
ing effect on the impact of relationships in the
research model. The author also gives some
implications for solutions to enhance the
effectiveness of State management of e-retail-
ing in Vietnam in the coming time based on
the analyzed research results.

Số 195/202438

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

ruot so 195.qxp_ruot so 72 xong.qxd  11/28/24  5:04 PM  Page 38


